
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 53 1011 UXTC 14 tuần

7 2 23 ĐT UXTC 16 tuần

7 3 34 0000 UBT (T) 5 cm

8 4 59 0000 TSPT KĐH NMTC

8 5 48 2022 UXTC 14 tuần + UBT (P) 6cm

8 6 35 0000 UXTC 14 tuần dưới thanh mạc

9 7 51 3013 UXTC 14 tuần

9 8 21 ĐT UBT (P) 7cm

9 9 22 1001 UBT (P) 6cm

11 10 19 ĐT U quái BT (T) 13 cm

11 11 39 1001 UBT (P) 7cm

11 12 30 0000 ULNMBT 

2 13 49 3023 UBT (P) 8cm

2 14 44 2012 UBT (P) 10cm

2 15 25 0000 UBT (T) 6 cm

16 46 2012 UBT (T) 7 cm

17 41 3003 UBT (P) 7cm

18 20 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 77 7007 Sa BQ-TT-TC độ 4

7 2 50 3003 Đa NXTC 13 tuần

7 3 25 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 47 2002 UXTC 10 tuần + UBT (P) 10cm

PHAN NGA + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH MAI

MAI PHƯƠNG1 + THANH MAI

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

Đ.THẢO + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + TUYẾT ANH.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + TUYẾT ANH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

THANH THÚY + TRUNG HIẾU

THANH THÚY + TRUNG HIẾU

THANH THÚY + TRUNG HIẾU

Đ.THẢO + BÌNH THÀNH

Đ.THẢO + BÌNH THÀNH

H.THẮM + V.HÙNG 

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + THANH HIỀN

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + T.THÚY.TT

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT + T.THÚY.TT

H.THẮM + V.HÙNG + P.DUNG 2

H.THẮM + V.HÙNG + P.DUNG 2

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng BQ-TC-TT ngã ÂĐ

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD   

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 15/03/2015 (Tuần3)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

HUỲNH THỊ ÊM

KIỀU THỊ NGỌC

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TRUYỀN

HUỲNH THỊ NGUYỆT

ĐẶNG THỊ MỸ LINH

PHAN THỊ THANH NHƯ

PHƯƠNG THỊ THÚY

TRỊNH THỊ NGỌC TRÂM

NGUYỄN THỊ MỤI

TRƯƠNG THỊ LAN XUYÊN

NGUYỄN THỊ NHẠN

QUÁCH THỊ BÍCH HẠNH

NGUYỄN THỊ MẾN

PHAN THỊ TIỂU PHỤNG

ĐẶNG THỊ MỘNG THU

THỊ THANH

TRẦN THỊ KIM ANH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LÊ NGUYÊN BẢO NGÂN

NGÔ THỊ TÂM

TRƯƠNG THỊ KHẢNH

HUỲNH KIỀU OANH

32N

523

514

513

498

476

495

506

SHC

512

521

499

515

510

494

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

489

483

493

479

PM

Ngày: 09/03/2015 

Ngày: 10/03/2015 

251

477

488

473



8 5 51 2042 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 6 25 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 42 4024 UBT (P) 10cm; CĐ# UXTC có cuống

9 8 43 3043 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 9 48 2012 CIN 2 (Đã khoét chóp)

11 10 36 1021 UBT (P) 6cm

11 11 37 3023 UBT (T) 6 cm

11 12 36 2022 UBT (P) 10cm

2 13 36 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 21 0000 UBT (T) 8 cm

2 15 24 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

16 25 ĐT UBT (P) 7cm

17 25 0010 UBT (P) 7cm

18 29 0000 VSI/UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 69 5015 Sa BQ-TC-TT độ 4

7 2 52 4014 UXTC 12 tuần

7 3 28 1001 UBT(T) 12cm

8 4 61 4014 UXTC + UBT (T) 5cm

8 5 40 0000 VSI/ UXTC 12 tuần

8 6 16 ĐT UBT (T) 7 cm

9 7 50 1001 UXTC 14 tuần/VMC

9 8 45 3003 UBT (T) 7 cm/VMC 

9 9 26 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 44 2032 UBT 2 bên 6cm

11 11 32 2002 UBT (P) 6cm dính/ VMC

11 12 30 ĐT UBT (P) 6cm

2 13 32 0000 VSI/ polype lòng TC

2 14 33 ĐT UBT (T) 5 cm

2 15 28 0010 UBT (P) 6cm

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + NGỌC DUNG

LÊ DIỆP + NGỌC DUNG

PHAN NGA + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG

K.CHI.PNT + THU

BS KHOA NS + OANH.BM.HS + THU NGÂN

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN

MỸ NHI + N.QUANG + MINH NGỌC

MỸ NHI + N.QUANG + MINH NGỌC

N.QUANG + MINH NGỌC

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + NGỌC DUNG

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

M.TUYỀN + TỐ NHƯ

PHAN NGA + M.TUYỀN + TỐ NHƯ

PHAN NGA + M.TUYỀN + TỐ NHƯ

ĐIỀN + H.DANH

ĐIỀN + H.DANH

ĐIỀN + H.DANH

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

QUANG.BM + HIỀN.CĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng BQ-TC-TT ngã ÂĐ

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ NGỌC TRANG

LÊ NGỌC QUỲNH TRÂM

NGUYỄN THỊ TRIỀU

PHẠM THỊ THÙY TRANG

LÊ THỊ HẰNG NGA

PHAN THỊ VÂN

ĐỖ THỊ THOA

BÙI THỊ HUỆ

PHẠM THỊ LUẬN

TÔNG THỊ MAI THUYÊN

NGUYỄN THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN TRƯƠNG QUẾ ANH

VÕ THỊ KIM NGUYỆT

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN NGỌC VÂN KHANH

TRẦN THỊ PHỤNG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ ÁNH

LÊ THỊ KIM ANH

HỒ THỊ KIM ANH

PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG

TRẦN THỊ MINH HẠNH

TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG

TRẦN THỊ KIM XUÂN

HUỲNH THỊ MỸ DUNG

VÕ THỊ MAI PHƯƠNG

ĐINH THỊ THU HƯƠNG

MÃ KIM HOÀNG

ĐOÀN THỊ HƯƠNG

811

808

531

732

794

528

797

530

796

529

537

33N

818

806

534

652

524

450

705

766

508

517

09S

08S

704

505

507

18S

664

Thứ: TƯ 

Ngày: 11/03/2015 



16 29 0000 VSI/ UBT (P) 4cm

17 19 ĐT UBT 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 5005 Sa BQ độ 3, TC độ 2

7 2 21 ĐT UXTC có cuống; CĐ# UBT (T)

7 3 22 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 71 6016 TS ĐH NMTC

8 5 46 3033 UXTC 12 tuần

8 6 28 ĐT UBT (T) 4 cm

9 7 55 2032 CIN 2 (Đã khoét chóp) Đa NXTC

9 8 52 3023 UXTC 10 tuần + UBT (P) 6cm

9 9 33 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

11 10 53 2032 UBT (P) 6cm

11 11 43 2012 UBT (P) 6cm

11 12 39 1001 UBT (P) 6cm

2 13 38 1002 UBT (P) 7cm

2 14 37 2002 UBT (P) 7cm

2 15 34 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 40 2002 Sa BQ-TC độ 4, TT độ 3

7 2 37 0000
VSI/ UXTC 10 tuần + ULNMTC BT (T) 

5cm

7 3 40 0000 NXTC có cuống

8 4 47 3013 Đa NXTC

8 5 47 2002 UXTC 12 tuần

8 6 31 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 57 2002 UXTC 12 tuần

9 8 28 1001 UBT (P) 5cm

9 9 24 ĐT UBT (P) 10cm

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

N.ĐIỆP2 + THU BA + THÀNH BIÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + THÀNH BIÊN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA 

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG + A.THƯ2

BS KHOA NS + KIM YẾN

THỐNG + HƯNG + CẢNH

HƯNG + CẢNH

HƯNG + CẢNH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

MỸ NGỌC + VY.YD + HOÀI NAM

MỸ NGỌC + VY.YD + HOÀI NAM

MỸ NGỌC + VY.YD 

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

DỰ BỊ

BS KHOA NS + K.LIÊN + T.THÚY.TT

BS KHOA NS + B CHI

THỐNG + HƯNG + H. PHƯƠNG 

HƯNG + H. PHƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cố định sàn chậu vào mõm nhô

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT, NS Bóc NX, bóc u, 

KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cố định sàn chậu vào mõm nhô

NGUYỄN THỊ HỒNG THẤM

PHÙNG THỊ DUYÊN

THẠCH THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ THƠM

TRẦN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

LÂM HỒNG PHƯỚC

VÕ THỊ THÚY PHƯỢNG

HUỲNH THI BÍCH PHƯỢNG

TRẦN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ HUYỀN

TRẦN THỊ THANH BÌNH

PHAN THỊ MỸ

TRẦN THỊ BÍCH THUẬN

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

HUỲNH THỊ CHI

HÀ THỊ LAN

TRẦN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ TIỀN EM

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ ẢNH

TRẦN THỊ THU HÀ

DƯƠNG KHÁNH LINH

TRỊNH THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

BN TNTC

BN TNTC

549

570

544

471

556

30N

557

558

543

890

898

573

854

896

575

600

897

843

03S

539

701

5266

31N

852

836

801

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/03/2015 

Ngày: 13/03/2015 



11 10 57 4014 UBT (T) 7 cm

11 11 47 3003 UBT 2 bên 7 cm

11 12 42 1001 UBT (T) 5 cm

2 13 32 1001 UBT (T) 7 cm

2 14 32 1001 UBT (T) 7 cm

2 15 25 ĐT UBT (T) 6 cm

16 20 ĐT UBT (P) 8cm

17 42 0000 UBT (P) 7cm

18 29 0000 UBT (T) 10 cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

YẾN OANH + DIỆU HIỀN

YẾN OANH + DIỆU HIỀN

ÁI THỤY + ÚT

ÁI THỤY + ÚT

ÁI THỤY + ÚT

DỰ BỊ

YẾN OANH + DIỆU HIỀN

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 9 tháng 3 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSDLÊ THỊ KIM THUẬN

PHẠM THỊ MAI

PHẠM THỊ THU HÀ

LÊ THỊ LAN

PHẠM THỊ HIẾU

LỮ THỊ THÚY

TRẦN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

HUỲNH THỊ Y KHOA

574

572

545

568

550

562

559

564

552


